	Trường THCS Hoàng Tân

Năm học 2015 - 2016
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Áp dụng từ ngày 7 tháng 9 năm 2015

	
	BUỔI SÁNG
	


	THỨ
	TIẾT
	6A
	6B
	7A
	7B
	8A
	8B
	9A
	9B
	GV nghỉ
	Ghi chú

	2
	1
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Hưng
	

	
	2
	Văn  - Mai
	Địa - Thùy
	Toán – N.Thanh
	Văn - Doan
	Văn  - Huyền
	Văn - Hào
	Toán - Đông
	    Văn – D.Thảo
	Vui
	

	
	3
	Địa - Thùy
	Văn  - Mai
	Văn - Doan
	T.Anh  - Thủy
	Văn  - Huyền
	Văn - Hào
	Mĩ thuật - Liên
	Toán - Đông
	Khiên
	

	
	4
	T.Anh- Mừng
	Mĩ thuật - Liên
	T.Anh  - Thủy
	Toán – N.Thanh
	Sử - Hào
	Vật lí – T.Thảo
	Văn – D.Thảo
	Sinh - Nhân
	
	

	
	5
	Nhạc - Mai
	T.Anh- Mừng
	GDCD -N.Thanh
	Mĩ thuật - Liên
	Vật lí – T.Thảo
	Sử - Hào
	Sinh - Nhân
	TC Toán  -Đông
	
	

	3
	1
	Văn  - Mai
	Toán- Hưng
	TD - Vui
	Toán – N.Thanh
	Toán – T.Thảo
	Văn - Hào
	Địa - Thùy
	Toán - Đông
	Thủy
	

	
	2
	Văn  - Mai
	Toán- Hưng
	Toán – N.Thanh
	Địa - Thùy
	Toán – T.Thảo
	Mĩ thuật - Liên
	TD - Vui
	Toán - Đông
	D.Thảo
	

	
	3
	C.Nghệ  - Liên
	Văn  - Mai
	Văn - Doan
	TD - Vui
	Văn  - Huyền
	Toán – T.Thảo
	Hóa - Khiên
	Địa - Thùy
	Mừng
	

	
	4
	Toán- Hưng
	C.Nghệ  - Liên
	Địa - Thùy
	Vật lí – T.Thảo
	GDCD - Hào
	Hóa - Khiên
	Toán - Đông
	TD - Vui
	
	

	
	5
	x
	x
	Vật lí – T.Thảo
	 TC Văn - Doan
	Nhạc – Huyền
	GDCD - Hào
	GDCD - Liên
	Hóa - Khiên
	
	

	4
	1
	TD - Vui
	Toán- Hưng
	Mĩ thuật - Liên
	Văn - Doan
	Hóa - Khiên
	Sinh - Thùy
	Vật lí – T.Thảo
	Văn – D.Thảo
	Huyền
	

	
	2
	Sinh - Khiên
	TD - Vui
	C.Nghệ - Hưng
	Văn - Doan
	Sinh - Thùy
	C.Nghệ - Đông
	Văn – D.Thảo
	Vật lí – T.Thảo
	N.Thanh
	

	
	3
	C.Nghệ  - Liên
	Sinh - Khiên
	TD - Vui
	C.Nghệ - Hưng
	C.Nghệ - Đông
	Toán – T.Thảo
	Địa - Thùy
	T.Anh  - Thủy
	Mai
	


	
	4
	Sử - D.Thảo
	C.Nghệ  - Liên
	Sinh - Khiên
	TD - Vui
	T.Anh- Mừng
	Toán – T.Thảo
	T.Anh  - Thủy
	Sử - K.Anh
	Hào
	

	
	5
	TC Toán - Hưng
	Sử - D.Thảo
	TCVăn - Doan
	Sinh - Khiên
	TCToán -T.Thảo
	T.Anh- Mừng
	Sử - K.Anh
	GDCD - Liên
	
	

	5
	1
	T.Anh- Mừng
	TC Văn  - Mai
	Văn - Doan
	Toán – N.Thanh
	    Văn – Huyền
	TD - Vui
	Toán - Đông
	Địa - Thùy
	
	

	
	2
	Văn - Mai
	Vật lí – T.Thảo
	Văn - Doan
	GDCD -N.Thanh
	TD - Vui
	Địa - Thùy
	Toán - Đông
	Văn – D.Thảo
	
	

	
	3
	Mĩ thuật - Liên
	TD - Vui
	T.Anh  - Thủy
	Sử - Hào
	Địa - Thùy
	T.Anh- Mừng
	Hóa - Khiên
	Văn – D.Thảo
	
	

	
	4
	TD - Vui
	T.Anh- Mừng
	Sử - Hào
	T.Anh  - Thủy
	Mĩ thuật - Liên
	Toán – T.Thảo
	Sinh - Nhân
	Hóa - Khiên
	
	

	
	5
	x
	x
	x
	x
	T.Anh- Mừng
	TCToán -T.Thảo
	T CVăn – D.Thảo
	Sinh - Nhân
	
	

	6
	1
	Toán- Hưng
	Văn - Mai
	Địa - Thùy
	Văn - Doan
	Hóa - Khiên
	Sử - Hào
	Vật lí – T.Thảo
	       TD - Vui
	Đông
	

	
	2
	Toán- Hưng
	Văn - Mai
	Sinh - Khiên
	Địa - Thùy
	Toán – T.Thảo
	T.Anh- Mừng
	TD - Vui
	C.Nghệ - N.Thanh
	Liên
	

	
	3
	T.Anh- Mừng
	Nhạc - Mai
	Sử - Hào
	Sinh - Khiên
	Sinh - Thùy
	Nhạc – Huyền
	T.Anh  - Thủy
	Vật lí – T.Thảo
	
	

	
	4
	TC Văn  - Mai
	Toán- Hưng
	Toán – N.Thanh
	Sử - Hào
	Toán – T.Thảo
	Sinh - Thùy
	Văn – D.Thảo
	T.Anh  - Thủy
	
	

	
	5
	Vật lí – T.Thảo
	T.Anh- Mừng
	Nhạc - Mai
	CToán -N.Thanh
	Sử - Hào
	Hóa - Khiên
	Nhạc – Huyền
	TC Văn – D.Thảo
	
	

	7
	1
	Sinh - Khiên
	GDCD- Thủy
	Toán – N.Thanh
	C.Nghệ - Hưng
	C.Nghệ - Đông
	TD - Vui
	Văn – D.Thảo
	Nhạc – Huyền
	Thùy
	

	
	2
	GDCD- Thủy
	TC Toán - Hưng
	CToán -N.Thanh
	Nhạc  - Mai
	TC Văn  -Huyền
	C.Nghệ - Đông
	Văn – D.Thảo
	Mĩ thuật - Liên
	Nhân
	

	
	3
	Toán- Hưng
	Sinh - Khiên
	T.Anh  - Thủy
	Toán – N.Thanh
	TD - Vui
	Văn - Hào
	TC Toán  -Đông
	Văn – D.Thảo
	Doan
	

	
	4
	HĐNG - Mai
	HĐNG  - Liên
	C.Nghệ - Hưng
	T.Anh  - Thủy
	T.Anh- Mừng
	TC Văn - Hào
	C.Nghệ - N.Thanh
	     Toán  -Đông
	T.Thảo
	

	
	5
	x
	x
	HĐNG- N.Thanh
	HĐNG – Thủy
	HĐNG – Mừng
	HĐGN - Hào
	HĐGN  - Đông
	HĐNG – D.Thảo
	
	


